
GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

XỨ ĐOÀN TNTT KITÔ VUA

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN ĐỘI

1 Teresa Trần Minh An Ane

2 Maria Madalena Nguyễn Võ Thiên An Ane

3 Anna Vũ Cát Anh Ane

4 Teresa Calcutta Phan Gia Annie Ane

5 Teresa Phạm Vương Ngọc Bích Ane

6 Teresa Phạm Ngọc Minh Châu Ane

7 Teresa Hoàng Ngọc Hương Giang Ane

8 Teresa Calcutta Đinh Ngọc Hân Ane

9 Macta Đỗ Ngọc Hân Ane

10 Teresa Nguyễn Hoàng My Ane

11 Maria Rosa Huỳnh Nguyễn Khánh Ngân Ane

12 Teresa Huỳnh Bảo Ngọc Ane

13 Maria Hoàng Ngọc Thảo Nguyên Ane

14 Teresa Nguyễn Trần Uyên Nhi Ane

15 Maria Tôn Nữ Hoàng Phương Ane

16 Maria Nguyễn Hoàng Phương Thảo Ane

17 Anna Đỗ Nguyễn Anh Thư Ane

18 Teresa Nguyễn Hoàng Thảo Trang Ane

19 Maria Trần Ngọc Phương Vy Ane

20 Teresa Đặng Nguyễn Bảo Vy Ane

21 Rosa Lima Huỳnh Ngô Ái Vy Ane

22 Teresa Vũ Ngọc Vy Ane

23 Phero Phạm Quốc An Đaminh Đạt

24 Giuse Đỗ Gia Huy Đaminh Đạt

25 Gierado Nguyễn Lê Hoàng Minh Đaminh Đạt

26 Martino Trương Thế Phong Đaminh Đạt

27 Phaolo Nguyễn Hồng Phúc Đaminh Đạt

28 CRT Hồ Minh Phúc Đaminh Đạt

29 Phanxico Đào Phúc Quân Đaminh Đạt

30 Giuse Nguyễn Minh Sơn Đaminh Đạt

31 Giuse Lê Nguyễn Thiên Trí Đaminh Đạt

32 Anna Nguyễn Cát Song Anh Angela

33 Teresa Nguyễn Phương Anh Angela

34 Teresa Hồ Ngọc Linh Đan Angela

35 Lucia Nguyễn Phạm Gia Hân Angela

36 Catarina Chề Gia Hân Angela

37 Maria Nguyễn Ngọc Bảo Hân Angela

38 Anna Nguyễn Ngọc Gia Hân Angela

39 Maria Nguyễn Đoàn Minh Khuê Angela

40 Maria Nguyễn Ngọc Thiên Kim Angela

41 Maria Trần Ngô Tuệ Lâm Angela

42 Teresa Hoàng Nguyệt Minh Angela

43 Maria Lâm Uyên Minh Angela

44 Maria Trần Bùi Phương Như Angela

45 Maria Trần Ngọc Phương Như Angela

46 Rosa Trần Ngọc Bảo Thy Angela

47 Maria Ngô Nguyễn Thuỳ Trang Angela

48 Anna Nguyễn Ngọc Trân Angela

DANH SÁCH CÁC EM THAM DỰ CHIẾN DỊCH BÊLÊM

NGÀNH ẤU NHI



49 Matta Nguyễn Kim Thủy Trúc Angela

50 Maria Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Angela

51 Maria Phan Hoàng Cát Tường Angela

52 Maria Đinh Khánh Uyên Angela

53 Phaolo Nguyễn Thiên Thái An Andre Thông

54 Giuse Nguyễn Hải Anh Phaolo Bường

55 Phero Nguyễn Hùng Anh Andre Thông

56 Giuse Đặng Tuấn Anh Phaolo Bường

57 Phero Phạm Đỗ Thiên Ân Andre Thông

58 Giuse Đinh Gia Bảo Andre Thông

59 Phero Dương Trùng Dương Phaolo Bường

60 Giuse Đinh Hữu Đức Andre Thông

61 Phero Nguyễn Minh Hoàng Andre Thông

62 Gioakim Bùi Quốc Huy Phaolo Bường

63 Luca Bùi Hạo Kỳ Andre Thông

64 Gioan Donbosco Nguyễn Ngọc Tùng Lâm Andre Thông

65 Giuse Đặng Quý Lộc Phaolo Bường

66 Gierado Maria Lư Phạm Anh Quân Phaolo Bường

67 Gioan Baotixita Bùi Quang Sáng Andre Thông

68 Giuse Nguyễn Hoàng Minh Thiên Phaolo Bường

69 Phanxico savie Danh Gia Thiên Andre Thông

70 Gierado Hoàng Phúc Thiện Phaolo Bường

71 Giuse Lê Văn Tiên Andre Thông

72 Martino Khổng Minh Tiến Andre Thông

73 Giuse Đặng Minh Trí Phaolo Bường

74 Gierado Trần Đức Trí Andre Thông

75 Giuse Nguyễn Trí Việt Phaolo Bường

76 Catarina Nguyễn Minh Gia An Madalena

77 Maria Phan Nhật Anh Madalena

78 Teresa Vũ Trương Quỳnh Anh Madalena

79 Teresa Tạ Quỳnh Anh Madalena

80 Maria Phan Ngọc Ánh Madalena

81 Teresa Trần Ngọc Trân Châu Elisabeth

82 Maria Hồ Trúc Diễm Elisabeth

83 Maria Ngô Lê Hương Giang Madalena

84 Maria Đỗ Gia Hân Elisabeth

85 Maria Lê Thị Diễm Huyền Elisabeth

86 Maria Nguyễn Ninh Thiên Khanh Madalena

87 Matta Nguyễn Lê Thiên Kim Madalena

88 Maria Vũ Hoàng Thiên Kim Madalena

89 Ane Trương Nguyễn Trúc Lam Elisabeth

90 Teresa Lê Thị Ái My Elisabeth

91 CRT Lê Huỳnh Khánh Ngân Elisabeth

92 Anna Trần Hoàng Thiên Ngân Elisabeth

93 Anna Trần Hoàng Minh Ngân Elisabeth

94 Maria Trần Nguyễn Phương Nghi Elisabeth

95 Maria Phạm Ngọc Bảo Nghi Madalena

96 Maria Nguyễn Vũ An Nhiên Elisabeth

97 Maria Ngô Ngọc Trúc Quỳnh Elisabeth

98 Maria Phạm Nguyễn Nhật Thanh Elisabeth

99 Matta Tăng Thanh Thiên Elisabeth

100 Monica Nguyễn Hoàng Minh Thùy Madalena

101 Maria Lê Minh Thùy Madalena

102 Ane Vũ Huyền Khánh Thy Elisabeth

103 CRT Bùi Đan Thy Madalena

104 Anna Nguyễn Phúc Kim Tinh Madalena



105 Teresa Đặng Ngọc Bảo Trân Elisabeth

106 Anna Võ Ngọc Bảo Trân Elisabeth

107 Maria Nguyễn Trần Ngọc Trân Elisabeth

108 Maria Dương Thị Thanh Trúc Elisabeth

109 Teresa Lê Ngọc Thiên Vân Elisabeth

110 Anna Bùi Vũ Thanh Vân Madalena

111 Maria Trương Huỳnh Khánh Vy Elisabeth

112 Andre Nguyễn Đoàn Thiên An Andre Phú Yên

113 Giuse Tạ Khải An Micae Mỹ

114 Gierado Trần Chí Nhất An Micae Mỹ

115 Andre Nguyễn Đoàn Thiên Ân Andre Phú Yên

116 Giuse Trần Đỗ Huy Đạt Micae Mỹ

117 Phero Nguyễn Tiến Đạt Micae Mỹ

118 Giuse Viên Thiên Đức Micae Mỹ

119 Phero Trần Quang Hào Micae Mỹ

120 Vinh Sơn Lê Minh Khang Micae Mỹ

121 Giuse Trần Anh Khoa Micae Mỹ

122 Giuse Nguyễn Lê Anh Khoa Micae Mỹ

123 Vicente Nguyễn Khánh Lâm Micae Mỹ

124 Phero Nguyễn Khôi Nguyên Micae Mỹ

125 Giuse Thái Minh Nhật Micae Mỹ

126 Giuse Nguyễn Trường Phát Micae Mỹ

127 Giuse Maria Đặng Lâm Phong Micae Mỹ

128 Giuse Maria Đặng Nguyên Phong Micae Mỹ

129 Giuse Tào Thiên Phú Andre Phú Yên

130 Gioan Baotixita Vũ Thiên Phúc Andre Phú Yên

131 Giuse Nguyễn Thiên Phúc Micae Mỹ

132 Phero Lưu Trần Gia Phúc Andre Phú Yên

133 Gioan Baotixita Trần Thiên Phúc Micae Mỹ

134 Augustino Phan Gia Quốc Micae Mỹ

135 Phero Bùi Nhứt Trung Tín Andre Phú Yên

136 Vinh Sơn Nguyễn Trung Trực Micae Mỹ

137 Maria Huỳnh Nguyễn Quang Vinh Micae Mỹ

138 Maria Ngô Chân Thanh Thảo Ane

139 Giuse Hồ Gia Đức Đaminh Đạt

140 Maria Gierado Trương Anh Ý Như Ane

141 Phaolo Lê Nguyễn Quang Đăng Andre Thông

142 Maria Chu Trần Đan Di Angela

143 Maria Gierado Trương Anh Ý Mẫn Angela

144 Clara Lê Vũ Thiên Ân Elisabeth

145 Teresa Đỗ Ngọc Hân Elisabeth

146 Phaolo Lưu Hoàng Bảo Phaolo Bường

147 Maria Teresa Bùi Ngô Thiên An Ane

148 Maria Ngô Ngọc Bảo Quyên Angela

149 Teresa Nguyễn Hoàng Linh Nga Angela



GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

XỨ ĐOÀN TNTT KITÔ VUA

Đạo sĩ: (10-12) nén vàng + 3 nhũ hương + 1 mộc dược = 14-16 điểm

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN ĐỘI

1 Teresa Hồ Ngọc Linh Đan Angela

2 Anna Nguyễn Ngọc Gia Hân Angela

3 Maria Trần Bùi Phương Như Angela

4 Matta Nguyễn Kim Thủy Trúc Angela

5 Maria Phan Hoàng Cát Tường Angela

6 Giuse Lê Văn Tiên Andre Thông

7 Teresa Tạ Quỳnh Anh Madalena

8 CRT Bùi Đan Thy Madalena

9 Anna Nguyễn Phúc Kim Tinh Madalena

10 Giuse Tạ Khải An Micae Mỹ

11 Giuse Viên Thiên Đức Micae Mỹ

12 Phero Nguyễn Khôi Nguyên Micae Mỹ

13 Giuse Nguyễn Trường Phát Micae Mỹ

14 Giuse Maria Đặng Lâm Phong Micae Mỹ

15 Giuse Maria Đặng Nguyên Phong Micae Mỹ

16 Giuse Hồ Gia Đức Đaminh Đạt

17 Maria Ngô Ngọc Bảo Quyên Angela

Mục đồng: (13-15) nén vàng + 4 nhũ hương + 2 mộc dược = 19-21 điểm

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN ĐỘI

1 Maria Tôn Nữ Hoàng Phương Ane

2 Maria Trần Ngọc Phương Vy Ane

3 Maria Nguyễn Đoàn Minh Khuê Angela

4 Phaolo Nguyễn Thiên Thái An Andre Thông

5 Phero Nguyễn Hùng Anh Andre Thông

6 Luca Bùi Hạo Kỳ Andre Thông

7 Giuse Đặng Quý Lộc Phaolo Bường

8 Giuse Nguyễn Hoàng Minh Thiên Phaolo Bường

9 Gierado Trần Đức Trí Andre Thông

10 Gierado Trần Chí Nhất An Micae Mỹ

11 Phero Trần Quang Hào Micae Mỹ

12 Vinh Sơn Lê Minh Khang Micae Mỹ

13 Vicente Nguyễn Khánh Lâm Micae Mỹ

14 Giuse Thái Minh Nhật Micae Mỹ

15 Augustino Phan Gia Quốc Micae Mỹ

DANH SÁCH CÁC EM ĐẠT MỨC MỤC ĐỒNG

DANH SÁCH CÁC EM ĐẠT MỨC ĐẠO SĨ

NGÀNH ẤU NHI

NGÀNH ẤU NHI



GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

XỨ ĐOÀN TNTT KITÔ VUA

Thiên thần: (16-18) nén vàng + 5 nhũ hương + 2 mộc dược = 23-25 điểm

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN ĐỘI

1 Giuse Đinh Hữu Đức Andre Thông

2 Gioakim Bùi Quốc Huy Phaolo Bường

3 Gierado Hoàng Phúc Thiện Phaolo Bường

4 Catarina Nguyễn Minh Gia An Madalena

5 Giuse Trần Anh Khoa Micae Mỹ

6 Giuse Nguyễn Lê Anh Khoa Micae Mỹ

7 Giuse Tào Thiên Phú Andre Phú Yên

8 Gioan Baotixita Trần Thiên Phúc Micae Mỹ

9 Maria Gierado Trương Anh Ý Mẫn Angela

DANH SÁCH CÁC EM ĐẠT MỨC THIÊN THẦN

NGÀNH ẤU NHI



GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

XỨ ĐOÀN TNTT KITÔ VUA

Bêlem: (19-20) nén vàng + 6 nhũ hương + 2 mộc dược = 27-28 điểm

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN ĐỘI

1 Teresa Trần Minh An Ane

2 Maria Madalena Nguyễn Võ Thiên An Ane

3 Anna Vũ Cát Anh Ane

4 Teresa Calcutta Phan Gia Annie Ane

5 Teresa Phạm Vương Ngọc Bích Ane

6 Teresa Phạm Ngọc Minh Châu Ane

7 Teresa Hoàng Ngọc Hương Giang Ane

8 Teresa Calcutta Đinh Ngọc Hân Ane

9 Macta Đỗ Ngọc Hân Ane

10 Teresa Nguyễn Hoàng My Ane

11 Maria Rosa Huỳnh Nguyễn Khánh Ngân Ane

12 Teresa Huỳnh Bảo Ngọc Ane

13 Maria Hoàng Ngọc Thảo Nguyên Ane

14 Teresa Nguyễn Trần Uyên Nhi Ane

15 Maria Nguyễn Hoàng Phương Thảo Ane

16 Anna  Đỗ Nguyễn Anh Thư Ane

17 Teresa Nguyễn Hoàng Thảo Trang Ane

18 Teresa Đặng Nguyễn Bảo Vy Ane

19 Rosa Lima Huỳnh Ngô Ái Vy Ane

20 Teresa Vũ Ngọc Vy Ane

21 Phero Phạm Quốc An Đaminh Đạt

22 Giuse Đỗ Gia Huy Đaminh Đạt

23 Gierado Nguyễn Lê Hoàng Minh Đaminh Đạt

24 Martino Trương Thế Phong Đaminh Đạt

25 Phaolo Nguyễn Hồng Phúc Đaminh Đạt

26 CRT Hồ Minh Phúc Đaminh Đạt

27 Phanxico Đào Phúc Quân Đaminh Đạt

28 Giuse Nguyễn Minh Sơn Đaminh Đạt

29 Giuse Lê Nguyễn Thiên Trí Đaminh Đạt

30 Teresa Nguyễn Phương Anh Angela

31 Maria Trần Ngọc Phương Như Angela

32 Rosa Trần Ngọc Bảo Thy Angela

33 Giuse Đặng Tuấn Anh Phaolo Bường

34 Giuse Đinh Gia Bảo Andre Thông

35 Phero Nguyễn Minh Hoàng Andre Thông

36 Gierado Maria Lư Phạm Anh Quân Phaolo Bường

37 Gioan Baotixita Bùi Quang Sáng Andre Thông

38 Phanxico savie Danh Gia Thiên Andre Thông

39 Maria Phan Nhật Anh Madalena

40 Teresa Vũ Trương Quỳnh Anh Madalena

41 Maria Phan Ngọc Ánh Madalena

NGÀNH ẤU NHI
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42 Teresa Trần Ngọc Trân Châu Elisabeth

43 Maria Hồ Trúc Diễm Elisabeth

44 Maria Đỗ Gia Hân Elisabeth

45 Maria Nguyễn Ninh Thiên Khanh Madalena

46 Matta Nguyễn Lê Thiên Kim Madalena

47 Maria Vũ Hoàng Thiên Kim Madalena

48 Ane Trương Nguyễn Trúc Lam Elisabeth

49 Teresa Lê Thị Ái My Elisabeth

50 CRT Lê Huỳnh Khánh Ngân Elisabeth

51 Anna Trần Hoàng Thiên Ngân Elisabeth

52 Anna Trần Hoàng Minh Ngân Elisabeth

53 Maria Trần Nguyễn Phương Nghi Elisabeth

54 Maria Nguyễn Vũ An Nhiên Elisabeth

55 Maria Ngô Ngọc Trúc Quỳnh Elisabeth

56 Maria Phạm Nguyễn Nhật Thanh Elisabeth

57 Matta Tăng Thanh Thiên Elisabeth

58 Monica Nguyễn Hoàng Minh Thùy Madalena

59 Maria Lê Minh Thùy Madalena

60 Ane Vũ Huyền Khánh Thy Elisabeth

61 Teresa Đặng Ngọc Bảo Trân Elisabeth

62 Maria Nguyễn Trần Ngọc Trân Elisabeth

63 Maria Dương Thị Thanh Trúc Elisabeth

64 Teresa Lê Ngọc Thiên Vân Elisabeth

65 Maria Trương Huỳnh Khánh Vy Elisabeth

66 Andre Nguyễn Đoàn Thiên An Andre Phú Yên

67 Andre Nguyễn Đoàn Thiên Ân Andre Phú Yên

68 Gioan Baotixita Vũ Thiên Phúc Andre Phú Yên

69 Phero Lưu Trần Gia Phúc Andre Phú Yên

70 Vinh Sơn Nguyễn Trung Trực Micae Mỹ

71 Maria Ngô Chân Thanh Thảo Ane

72 Maria Gierado Trương Anh Ý Như Ane

73 Phaolo Lê Nguyễn Quang Đăng Andre Thông

74 Maria Chu Trần Đan Di Angela

75 Clara Lê Vũ Thiên Ân Elisabeth

76 Teresa Đỗ Ngọc Hân Elisabeth

77 Phaolo Lưu Hoàng Bảo Phaolo Bường

78 Maria Teresa Bùi Ngô Thiên An Ane


